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1
Quả lọc thận 

nhân tạo 

Quả lọc thận nhân tạo middleflux

- Chất liệu màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) 

và DEHP; 

- Thông số kỹ thuật:

+ Diện tích: 1.7 m2. 

+ Hệ số siêu lọc 22 (mL/giờ/mmHg);

Độ thanh thải (mL/phút) với lưu lượng máu Qb=300mL/phút và dịch 

Qd=500mL/phút: Ure 270, Creatinine: 251, Phosphate: 221, Vitamin B12: 

143. 

- Tiêu chuẩn: ISO, CE

- Tiệt khuẩn bằng tia Gama.

- Thải trử hiệu quả ß2 microglolubin

1 Cái 325,600 1,896 617,337,600 

2
Kim lọc thận 

nhân tạo 

Gồm có:

-1 kim 16/17G dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn 

máu đông tụ.

-1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, có 2 loại cánh cố định hoặc 

xoay. 

-1 kẹp khóa

-1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận

-1 ống dây dài 30cm

-1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô

4 Cái 5,145 15,500 79,747,500 
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3

Bộ dây chạy 

thận nhân tạo 

2 trong 1

Bộ dây chạy thận có 1 đầu transducer, đường kính (4,5x6,8) mm. đường kính 

bầu 20-30mm, dài 122mm; đường kính dây bơm (8,0x12x400) mm,  thể tích 

làm đầy 161ml. Chất liệu mềm mại, tương thích với nhiều loại máy chạy thận, 

có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu.

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Có các điểm lấy mẫu máu và xử lý thuốc

Sản phẩm đạt  tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và CE.

4 Bộ 40,950 7,008 286,977,600 

984,062,700 

Chín trăm tám mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi hai ngàn, bảy trăm đồng

Cộng: 03 khoản
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